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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 
  

Số: 548/QĐ-SYT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

Bắc Ninh, ngày  21  tháng 7 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và danh mục kỹ thuật  

đối với Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Tuệ Lâm Đường 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 
 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH 12, ngày 23/11/2009;  

Căn cứ Nghị định 109/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;Căn cứ Nghị định 

155/2018/NĐ-CP, ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế;   

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT, ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh;   

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Đoàn thẩm 

định tại Quyết định số 534/QĐ-SYT, ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc 

Sở Y tế Bắc Ninh; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và danh mục kỹ thuật 

đối với Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Tuệ Lâm Đường, do Bác sĩ 

Nguyễn Thạc Kiên là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, địa chỉ: Số 

134, ngõ 134, khu phố Đình, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

1. Phạm vi Chuyên môn: Sơ cứu, cấp cứu, khám, điều trị ngoại trú các 

bệnh về chuyên khoa Y học cổ truyền. 
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2. Danh mục kỹ thuật: Phê duyệt 85 kỹ thuật (Có phụ lục kèm theo) 

Điều 2: Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Tuệ Lâm Đường có 

trách nhiệm triển khai, thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn và các danh 

mục kỹ thuật đã được phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các Ông (bà) Trưởng Phòng: Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Chánh 

thanh tra Sở Y tế; Phòng Y tế thành phố Từ Sơn và Phòng khám chuyên khoa 

Y học cổ truyền Tuệ Lâm Đường căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế (đăng tải); 

- Lưu VT, NVY 

  KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Khắc Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PHÊ DUYỆT  

DANH MỤC KỸ THUẬT THEO THÔNG TƯ SỐ 43/2013/TT-BYT  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 548/QĐ-SYT ngày 21 tháng 7 năm 2023 của 

Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh) 
 

STT Danh mục theo 

Thông tư 

43/2013/TT-

BYT 

Tên danh mục kỹ thuật 

 VIII Y HỌC CỔ TRUYỀN 

 A. KỸ THUẬT CHUNG 

1 2 Hào châm 

2 5 Điện châm 

3 6 Thủy châm 

4 7 Cấy chỉ 

5 8 Ôn châm 

6 9 Cứu 

7 10 Chích lể 

8 13 Kéo nắn cột sống 

9 14 Kéo nắn cột sống thắt lưng 

 Đ. CẤY CHỈ 

10 228 Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não 

11 230 Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng 

12 232 Cấy chỉ điều trị hội chứng dạ dày-tá tràng 

13 241 Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng-hông 

14 242 Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu 

15 243 Cấy chỉ điều trị mất ngủ 

16 244 Cấy chỉ điều trị nấc 

17 245 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền đình 

18 246 Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy 

19 247 Cấy chỉ điều trị hen phế quản 

20 249 Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên 

21 251 Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sờn 

22 262 Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang 

23 265 Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp 

24 266 Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai 

25 267 Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp 

26 268 Cấy chỉ điều trị đau lưng 

 E. ĐIỆN CHÂM 

27 278 Điện châm điều trị hội chứng tiền đình 

28 279 Điện châm điều trị huyết áp thấp 

29 281 Điện châm điều trị hội chứng Stress 



 

STT Danh mục theo 

Thông tư 

43/2013/TT-

BYT 

Tên danh mục kỹ thuật 

30 282 Điện châm điều trị cảm mạo 

31 300 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi 

32 301 Điện châm điều trị liệt chi trên 

33 310 Điện châm điều trị viêm mũi xoang 

34 313 Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp 

35 314 Điện châm điều trị ù tai 

36 317 Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật 

37 319 Điện châm điều trị giảm đau do Zona 

 G. THUỶ CHÂM 

38 322 Thủy châm điều trị hội chứng thắt lưng – hông 

39 330 Thủy châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não 

40 352 Thủy châm điều trị đau vai gáy 

41 356 Thủy châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên 

42 357 Thủy châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn 

43 359 Thủy châm điều trị đau dây V 

44 365 Thủy châm điều trị liệt chi trên 

45 366 Thủy châm điều trị liệt hai chi dưới 

46 375 Thủy châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp 

47 376 Thủy châm điều trị đau do thoái hóa khớp 

48 377 Thủy châm điều trị viêm quanh khớp vai 

49 378 Thủy châm điều trị đau lưng 

 H. XOA BÓP 

50 389 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên 

51 390 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới 

52 391 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch 

máu não 

53 392 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng - hông 

54 396 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên 

55 397 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới 

56 398 Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất 

57 400 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai 

58 406 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược 

59 408 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu 

60 409 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ 

61 410 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng Stress 

62 411 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn 

tính 

63 412 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây 



 

STT Danh mục theo 

Thông tư 

43/2013/TT-

BYT 

Tên danh mục kỹ thuật 

thần kinh 

64 413 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V 

65 414 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại 

biên 

66 419 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình 

67 421 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang 

68 423 Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp 

69 424 Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp 

70 425 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn 

71 427 Xoa bóp bấm huyệt điều trị nấc 

72 428 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp 

73 429 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp 

74 430 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng 

75 431 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai 

76 432 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy 

77 434 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi 

78 441 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông 

79 443 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật 

80 445 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do 

chấn thương sọ não 

81 446 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột 

sống 

 K. GIÁC HƠI 

82 479 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn 

83 480 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt 

84 481 Giác hơi điều trị các chứng đau 

85 482 Giác hơi điều trị cảm cúm 
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